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	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

STOCK MART VIỆT NAM

------------------------------- 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

	
	Số: 01 /2011/BC - VSM
V/v Báo cáo thường niên năm 2010.
	Hà nội, ngày  24 tháng  03 năm 2011




   BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Mẫu phụ lục số II - Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên doanh nghiệp báo cáo: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STOCK MART VIỆT NAM (VSM)
 Năm báo cáo: 2010
I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:
1. Những sự kiện quan trọng:

+ Việc thành lập: 

- Thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 65/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 03/12/2007.
- Mã số thuế:   0102552803     Do Cục thuế Thành phố Hà Nội cấp ngày: 05/12/2007.
+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Là Công ty cổ phần từ ngày thành lập.
+ Niêm yết: Chưa niêm yết.
+ Các sự kiện khác:
- Là thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán ngày: 20/12/2007.

- Là thành viên của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh ngày: 29/01/2008.

- Là thành viên của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày: 29/02/2008.

- Ngày 19/10/2009 đổi tên từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Phát thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Stock Mart Việt Nam theo quyết định số 269/UBCK-GP của UBCK Nhà nước.

- Ngày 04/11/2009 thực hiện chuyển trụ sở chính từ số 55 Hàm Long, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội về địa chỉ số 01 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, TP Hà Nội theo quyết định số 273/UBCK-GP của UBCK Nhà nước.
2. Quá trình phát triển:
+ Ngành nghề kinh doanh:
· Môi giới chứng khoán;

· Tự doanh chứng khoán;

· Tư vấn đầu tư chứng khoán.

+ Tình hình hoạt động:
- Hiện công ty đang hoạt động với tất cả các nghiệp vụ được cấp phép và tính đến ngày lập báo cáo, công ty hiện có gần 2.000 tài khoản của Nhà đầu tư được mở và giao dịch tại Công ty.

- Đội ngũ nhân sự của công ty hiện có trên 40 người, 100% tốt nghiệp đại học và trên đại học. Số người có chứng chỉ hành nghề đạt và vượt so với quy định hiện hành.
3. Định hướng phát triển:
+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
- Chiến lược phát triển của Công ty được đặt ra với mục tiêu trở thành một trong những Công ty chứng khoán có uy tín trong nước, thỏa mãn hầu hết các nhu cầu đầu tư tại Việt nam và tuân thủ theo các chuẩn mực kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

- VSM chú trọng tới việc đầu tư và phát triển nguồn lực con người, với phương châm “Tạo dựng niềm tin - Vững bền giá trị” cho các đối tác, các nhà đầu tư. VSM ưu tiên cho việc nghiên cứu, nâng cao những sản phẩm dịch vụ phù hợp với từng giai đoạn của thị trường.
+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
- Mục tiêu trung và dài hạn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Stock Mart Việt Nam là trở thành Công ty chứng khoán xếp hạng trong nhóm 10 Công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam.
· Thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán vào năm 2012 hoặc nửa đầu năm 2013.
II.  BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm (lợi nhuận, tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm….):
- Năm 2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Stock Mart Việt Nam đã thực hiện thành công việc nâng cấp trụ sở và hạ tầng công nghệ, bổ sung thêm nhân sự có chất lượng trong các hoạt động nghiệp vụ.
- Lợi nhuận trước thuế của VSM năm 2010 là: 
         1.358.677.660 đồng.
- Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2010 là:                1.344.770.472.882 đồng.
- Vốn chủ sở hữu tính đến ngày 31/12/2010 là: 
    136.427.345.188 đồng.
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch) 

2.1 Doanh thu đạt: 

19.777.166.659 đồng, bằng 32,9% so với năm 2009.

2.2 Lợi nhuận sau thuế đạt:      1.192.475.699 đồng, bằng 3,32 % so với năm 2009.

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới…) 

Năm 2010, do yếu tố khách quan là thị trường chứng khoán hoạt động chưa hiệu quả nên Công ty Cổ phần Chứng khoán Stock Mart Việt Nam tận dụng cơ hội đó để tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nâng cấp cơ sở vật chất của công ty nhằm phục vụ cho chiến lược trong tương lai.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…)

Năm 2011, dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đón nhận thêm nhiều các quy định mới của cơ quan quản lý, Công ty Cổ phần Chứng khoán Stock Mart Việt Nam sẽ tiếp thu và hiện thực hóa các quy định này, cung cấp cho các đối tác và khách hàng.
III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:
1. Báo cáo tình hình tài chính

- Cơ cấu tài sản:


+ Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 
: 0,25%


+ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
: 99,75%

- Cơ cấu nguồn vốn:


+ Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn

: 89,86%


+ Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn
: 10,14%

- Khả năng thanh toán:


+ Khả năng thanh toán hiện hành: 1,15 lần

- Tỷ suất lợi nhuận:


+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

: 0,09%


+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu

: 6,00%


+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu
: 0,88%

-  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010:


+ Tổng tài sản  

: 1.344.770.472.882 đồng



* Tài sản ngắn hạn
: 1.341.327.009.003 đồng



* Tài sản dài hạn
:        3.443.463.879 đồng


+ Tổng nguồn vốn

: 1.344.770.472.882 đồng



* Nợ phải trả

: 1.208.343.127.694 đồng



* Vốn chủ sở hữu
:     136.427.345.188 đồng

- Phân tích những biến động: 


+ Doanh thu: Năm 2010 công ty đạt doanh thu bằng 34,8% so với năm 2009, giảm 65,2%. Nguyên nhân của việc sụt giảm doanh thu này là do những biến động kinh tế vĩ mô trong nước và trên thế giới làm cho thị trường chứng khoán sụt giảm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.


+ Lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2010 có sự giảm sút và bằng 3,32% so với năm 2009. Nguyên nhân của tình trạng này là do doanh thu từ hoạt động kinh doanh của công ty giảm dẫn đến tình trạng sụt giảm về lợi nhuận. Bên cạnh đó, do công ty vẫn phải duy trì các chi phí hoạt động cố định như mặt bằng, nhân sự và vận hành nên khi doanh thu giảm, kéo theo lợi nhuận bị sụt giảm đáng kể.

-  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: 10.105 đồng

-  Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Không thay đổi.
-  Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 13.500.000 cổ phiếu phổ thông 

-  Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại :

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 13.500.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: Không có.
- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: Chưa thực hiện.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Trong năm 2009, thị trường chứng khoán Việt Nam có mức tăng trưởng sau hơn 1 năm sụt giảm do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhờ đó hiệu quả hoạt động của công ty chứng khoán cũng đã phục hồi nhanh chóng và rõ rệt, và đạt được lợi nhuận. Bước sang năm 2010, cùng với việc tập trung phục hồi kinh tế và các doanh nghiệp vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng nên thị trường chứng khoán vẫn chưa thực sự tăng trưởng, việc này kéo theo các hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán nói chung vẫn còn nhiều khó khăn.
3. Những tiến bộ công ty đã đạt được  

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Công ty đã thực hiên cơ cấu lại bộ máy, bao gồm cả bộ máy quản lý và bộ máy điều hành. Hiện Công ty có 12 phòng ban được phân chia thành 03 khối chính, đảm nhiệm các chức năng đầy đủ của một Công ty chứng khoán với bộ máy tinh gọn và hiệu quả.
- Các biện pháp kiểm soát: Công ty thiết lập hai hệ thống kiểm soát độc lập. 

Kiểm soát nghiệp vụ: Do nhân viên nghiệp vụ của phòng ban đó thực hiện. Nhân viên kiểm soát nghiệp vụ không được trực tiếp thực hiện nghiệp vụ hàng ngày.
Phòng Kiểm soát nội bộ: Nhân viên thuộc phòng này phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại quyết định số 27/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Phòng Kiểm soát Nội bộ có trách nhiệm rà soát tất cả các hoạt động, các bút toán hàng ngày của tất cả các phòng ban trước khi trình người quản lý phê duyệt.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Stock Mart Việt Nam kiên định và xây dựng chiến lược trở thành công ty chứng khoán thuộc nhóm các công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam trong 05 năm tới.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:
Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN:

1. Kiểm toán độc lập:
- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2010 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kết toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.
- Các nhận xét đặc biệt: Không có
2. Kiểm toán nội bộ

- Ý kiến kiểm toán nội bộ: Phòng Kế toán của Công ty đã áp dụng đầy đủ và đúng các quy định về kế toán trong công ty chứng khoán. Thực hiện lưu trữ chứng từ và tuân thủ đầy đủ các quy trình nghiệp vụ trong công ty. 

- Các nhận xét đặc biệt: Không có.
VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN:
-  Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: 
Chưa có.
-  Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: 
Chưa có.
-  Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: 
Chưa phát sinh.
-  Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan:
Chưa có.

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:
1. Cơ cấu tổ chức của công ty:
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2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:
Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Giới tính: Nữ 
Sinh ngày: 25/2/1974

CMND số: 012393524

Ngày cấp: 17/11/2000

Nơi cấp: CA Hà Nội

Trình độ học vấn 

1991 - 1995: 
Cử nhân - Đại học Sư phạm Ngoại ngữ

1995 - 2000: 
Cử nhân - Đại học Thương Mại

Tháng 4/2004: Chứng chỉ kiểm toán, kế toán công chứng Anh - ACCA

Tháng 1/2007: Chứng chỉ kiểm toán viên cấp nhà nước CPA Việt Nam

Kinh nghiệm công tác:

Tháng 10/2009 - 11/2010: Phó Tổng Giám đốc điều hành - Công ty CP Chứng khoán Stock Mart Việt Nam - Tập đoàn Gia Phát;

Tháng 10/2008 - 9/2009: Trưởng ban Kiểm soát nội bộ - Tập đoàn Gia phát;

Tháng 12/2007 - 7/2008: Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần Chứng khoán Stock Mart Việt Nam - Tập đoàn Gia Phát;

Tháng 12/2006 - 12/2007: Trưởng phòng dự án Tài chính -  Công ty DHL-VNPT

Tháng 09/1995 - 11/2006: Chuyên viên Tài chính - Công ty DHL International (S)

 (Đã miễn nhiệm ngày 04/11/2010 theo quyết định số 164/QĐ-VSM ngày 04/11/2010 của Chủ tịch HĐQT công ty).
3. Thay đổi  Tổng Giám đốc điều hành trong năm: Không


4. Quyền lợi của Ban điều hành:

Ban điều hành được hưởng thu nhập bao gồm: tiền lương, tiền thưởng như mọi cán bộ, nhân viên.

5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

Tổng số nhân viên làm việc cho VSM tính đến  ngày 31 tháng 12 năm 2010 là 44 người. Toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty đều được hưởng đầy đủ chính sách của nhà nước theo Luật lao động và thoả ước lao động tập thể của Công ty như: Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chính sách nghỉ phép, nghỉ lễ tết…. Thu nhập bình quân của nhân viên đạt: 7.000.000 đồng/người (Bẩy triệu đồng/người). 

6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 12/10/2010, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty, đã tiến hành miễn nhiệm và bầu mới thành viên Hội đồng quản trị như sau:
Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị sau đây:

Ông Trần Đình Lâm

Ông Nguyễn Quang Định

Ông Nguyễn Bá Dương

Ông Vũ Duy Thành

Và bầu những người sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị:

+ Bà Nguyễn Mai Phương 


Giới tính: 
Nữ

Sinh ngày : 20/10/1975


Dân tộc: 
Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012187180


Ngày cấp: 
18/11/1998
Nơi cấp: Hà Nội

HKTT: Số nhà 43 ngõ 117 Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 43 ngõ 117 Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội

+ Bà Lê Hồng Hoa



Giới tính: 
Nữ

Sinh ngày: 23/9/1979



Dân tộc: 
Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012032766


Ngày cấp: 
11/01/2010
Nơi cấp: Hà Nội

HKTT: Số 18M Hàm Long, Phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 18M Hàm Long, Phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

+ Ông Trần Vũ Thái Hòa


Giới tính: Nam
Sinh ngày: 26/5/1985



Dân tộc: 
Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 164218011


Ngày cấp: 05/9/2008

Nơi cấp: Ninh Bình

HKTT: Phường Phúc Thành, Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Chỗ ở hiện tại: Phường Phúc Thành, tp. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Bà Nguyễn Mai Phương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay cho Ông Trần Đình Lâm kể từ ngày 12/10/2010. 

7. Thay đổi Ban kiểm soát: Không

8. Thay đổi Kế toán trưởng.

Ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức vụ Kế toán trưởng thay Bà Lê Bích Điệp kể từ ngày 14/10/2010. 
VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

+ Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Mai Phương.

+ Thành viên HĐQT độc lập: Lê Hồng Hoa.

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT: 
Hiện công ty chưa trả thù lao cho HĐQT vì công ty kinh doanh chưa đạt hiệu quả. Dự kiến thù lao của HĐQT năm 2010 sẽ được thực hiện theo Điều lệ công ty và do Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 quyết định.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên: Hiện đang xin ý kiến của cơ quan quản lý về vấn đề chuyển nhượng.
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn 

2.1. Cổng đông/thành viên góp vốn Nhà nước

Hiện công ty không có cổ đông Nhà nước.

sở hữu/vốn góp trong công ty.

2.2. Thông tin chi tiết về Cổ đông:
	TT
	Họ và tên Cổ đông
	Số CMND/

Số ĐKKD
	Ngày cấp
	Địa chỉ
	Số cổ phần sở hữu
	Giá trị

(đồng)
	Tỷ lệ
	Thay đổi tỷ lệ sở hữu

	01
	Ngân hàng TMCP

Xăng dầu Petrolimex
	062757
	29/11/

1993

Sở KH&ĐT

Đồng Tháp

cấp
	Số 132, 134 - Đường Nguyễn Huệ, phường 2, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	1.080.000
	1.080.000.000
	8%
	Không thay đổi

	02
	Công ty Cổ phần

Xây dựng Cotec
	4103002611
	24/08/2004

Sở KH&ĐT

TP Hồ Chí Minh cấp
	Số 34 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, 

TP Hồ Chí Minh
	1.080.000
	1.080.000.000
	8%
	Không thay đổi

	03
	Nguyễn Thị Mai Linh
	011830751
	27/08/2003

C.A Hà Nội cấp
	Tổ 11, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
	11.340.000
	13.340.000.000
	84%
	Không thay đổi

	
	Tổng cộng:
	
	
	
	13.500.000
	135.000.000.000
	100%
	


2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài: 

-  Hiện công ty chưa có cổ đông nước ngoài tham gia góp vốn.
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN STOCK MART VIỆT NAM
                                    T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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